
My first 100 words

Vietnamese
Tiếng Việt

Animals



This book belongs to:

How to use this book

1. Color the picture.
2. Say the word out loud, together with a grown-up.
3. Trace the word over the gray letters.



chó
dog [chaw]

chó
1



mèo
cat [meow]

mèo
2



bò
cow [baw]

bò
3



cừu
sheep [kuh-oo]

cừu
5



gà mái
hen [gah MY]

gà mái
9



sâu bướm
caterpillar [suh-oo BUHM]

sâu bướm
33



sao biển
starfish [sow BYEN]

sao biển
49



chim toucan
toucan [cheem TOO-kan]

chim toucan
81


